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TOÀ ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ NGÃ BẢY        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH HẬU GIANG    

Bản án số: 21/2018/HSST     

Ngày: 13/9/2018        

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Văn Khởi
 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.Ông Lê Văn Tỉnh 

2. Ông Nguyễn Hoàng Thái 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Hiếu
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Bảy tham gia phiên tòa: Ông 

Lâm Văn Bình - Kiểm sát viên.  

Ngày 13 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ngã Bảy, tỉnh 

Hậu Giang xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự thụ lý số: 14/2018/TLST-HS ngày 

14 tháng 6 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 26/2018/QĐXXST-HS 

ngày 31 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn N, sinh năm 1985; Tên gọi khác: Không; nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: ấp  B, xã L, huyện H, tỉnh Hậu Giang; trình 

độ văn hoá: 05/12; nghề nghiệp: làm thuê; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị L. 

Tiền án, tiền sự: Không; bị khởi tố ngày 08/02/2018 cho tại ngoại đến nay. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Người bị hại: Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1986 

 Đăng ký hộ khẩu tại: ấp A, xã L, thị xã B, tỉnh Hậu Giang. 

- Người đại diện hợp pháp cho bị hại: Châu Thị T, L, sinh năm 1987. 

Trú tại: ấp  A, xã L, thị xã B, tỉnh Hậu Giang (có mặt). 

- Người làm chứng:  

+ Nguyễn Văn T, sinh năm 1971 

Trú tại: ấp  A, xã L, thị xã B, tỉnh Hậu Giang (có mặt). 

+ Nguyễn Đông D, sinh năm 1978. 
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Trú tại: ấp , thị trấn , huyện T, tỉnh Hậu Giang (có mặt). 

+ Nguyễn Dũng Lâm, sinh năm 1979 

Trú tại: ấp  A, xã L, thị xã B, tỉnh Hậu Giang (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

 Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28/12/2017 Nguyễn Văn T cùng bị hại 

Nguyễn Văn Đ và Võ Văn K tổ chức uống rượu tại ấp Xẻo Vông, xã Hiệp Lợi, thị 

xã Ngã Bảy, trong lúc uống rượu bị hại Đ kêu T điện thoại rủ bị cáo Nguyễn Văn N 

mang bộ xung điện để bắt cá và được bị cáo đồng ý đồng thời rủ thêm Nguyễn Đông 

D cùng đi. 

Khoảng 8 giờ ngày 29/12/2017 bị cáo N lấy bộ xung điện và bình ắc quy 100 

ampe dây điện, dây cáp và khung vợt bằng kim loại cùng Nguyễn Đông D đi đến 

nhà T cặp với nhà bị hại Đ. Do bình ắc quy sắp hết điện nên bị hại Nguyễn Văn Đ 

mang bình ắc quy 50 ampe và cây chĩa của bị hại cho bị cáo N gắn với đầu vợt lưới 

và đấu với các dây điện lại. Sau đó bị hại mang bộ xung điện và máy thủy lực xuống 

võ compositer và cùng đi với bị cáo, còn T và D chạy đến kinh thủy lợi Tư Điền 

thuộc ấp xẻo Vông A, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy. Khi đến nơi N kết nối điện với 

bộ xung điện và nối với cáp ngầm buộc vào khoen phía trước võ lãi rồi thả xuống 

nước. Bị cáo đứng trên võ xiệc cá, còn D ngồi giữa chống võ và theo dõi bắt cá, T 

ngồi phía sau võ lãi, bị hại lội dưới nước mò cá (có lúc lội song song với võ lãi và 

phía sau võ lãi). Bị cáo N và D cảnh báo với bị hại coi chừng bị điện giật. Bị cáo 

quay mặt về phía trước tiếp tục xiệc cá, Lúc này bị hại lội dưới nước phía sau võ lãi 

không chú ý nên đứng gần dây điện âm (được thả xuống nước phía bên trái võ lãi từ 

mũi võ đến phía sau võ lãi) bị hại bị điện giật thì ngã quỵ úp mặt xuống nước. Nghe 

T và D la lên bị cáo tắt nguồn điện đưa bị hại vào bờ sơ cứu, bị hại còn thở nên cả ba 

đưa bị hại đến bệnh viện cấp cứu. Khi đến Trung tâm y tế thị xã Ngã Bảy thì bị hại 

tử vong. 

Theo kết luận giám định pháp y số 04/TT ngày 17/01/2018 của Trung tâm 

pháp y tỉnh Hậu Giang kết luận nguyên nhân tử vong do ngạt nước khi bị điện giật. 

Bản kết luận giám định pháp y về mô bệnh học số 02/HG/18 ngày 04/01/2018 

của Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng kết luận tổ chức dưới da ngón 3 bàn chân 

trái bị hại tổn thương do tiếp xúc điện. 

 Cáo trạng số 16/CT-VKS ngày 30/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Văn N có lý lịch và hành 

vi phạm tội nêu trên ra trước Toà án nhân dân thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang để xét 

xử về tội “Vô ý làm chết người” theo khoản 1, Điều 98 của Bộ luật hình sự năm 

1999. 
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Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố 

Nguyễn Văn N theo tội danh và điều luật như quyết định cáo trạng đã truy tố. Phân 

tích các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố 

bị cáo Nguyễn Văn N phạm tội “Vô ý làm chết người”. Và đề nghị áp dụng khoản 1, 

Điều 98 Bộ luật hình sự năm 1999, điểm b, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử 

phạt bị cáo Nguyễn Văn N từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án 

treo.  

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và đại diện bị hại thỏa thuận tổng số tiền bồi  

150.000.000 đồng, bị cáo đã bồi thường đủ 150.000.000 đồng.  

Về vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 

01 máy kích cá (sò) bên ngoài có đề chữ MG-9800H 

02 đoạn dây điện nối từ máy kích cá, mỗi đoạn dài 60cm 

01 dây điện nối máy kích cá có chiều dài 2m90 

01 dây điện nối cáp dài 5m15(trong đó dây cáp 2m15) 

01 dây điện dài 4m90 

01 cây vợt làm bằng tre khô dài 2m80 

Đề nghị cho chị Châu Thị T, L được nhận lại 01 bình ắc quy 50 ampe hiệu 

Đồng Nai; bị cáo N được nhận lại 01 bình ắc quy 100 ampe hiệu Đồng Nai tại Chi 

cục Thi hành án Thị xã Ngã Bãy. 

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn N trình bày: Bị cáo nhận tội toàn bộ hành vi 

đã thực hiện theo Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt. 

Người đại diện hợp pháp cho bị hại là chị Châu Thị T, L trình bày: Về mối 

quan hệ với người bị hại thì chị là vợ của người bị hại Nguyễn Văn Đ. 

Về yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thì trước khi xét xử chị 

Loan tự nguyện làm đơn bãi nại, miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo và đã thỏa 

thuận bị cáo bồi thường tổng chi phí 150.000.000 đồng, chị đã nhận 120.000.000 

đồng do bị cáo trực tiếp giao, còn lại 30.000.000 đồng trước đây bị cáo nộp cho Cơ 

quan điều tra thì chị chưa nhận, chị Loan yêu cầu sớm nhận được số tiền này, chị 

Loan không yêu cầu thêm. 

 - Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà.  

  - Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và của những người tham gia tố tụng 

khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
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tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Ngã 

Bảy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Bảy, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người 

tham gia tố tụng không có ai ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều 

tra, lời khai của người làm chứng, Biên bản giám định pháp y và các chứng cứ khác 

mà cơ quan điều tra đã thu thập được thẩm tra tại phiên tòa có đủ cơ sở xác định vào 

ngày 29/12/2017 bị cáo Nguyễn Văn N cùng với bị hại Nguyễn Văn Đ và Nguyễn 

Văn T, Nguyễn Đông D xiệc cá tại ấp A, xã L, thị xã B, tỉnh Hậu Giang. Trong lúc 

xiệc cá bị cáo N không quan sát bị hại đứng phía sau gần dây điện âm thả xuống 

nước, vô ý để điện giật dẫn đến hậu quả người bị hại tử vong. Hành vi của bị cáo 

Nguyễn Văn N đã cấu thành tội “Vô ý làm chết người” được quy định tại khoản 1 

Điều 98 của Bộ luật hình sự năm 1999 . Dó đó cáo trạng Viện Kiểm sát truy tố bị 

cáo là có căn cứ, đúng tội. 

 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bởi vì bị cáo nhận 

thức được hành vi sử dụng điện xiệc cá là rất nguy hiểm, không an toàn cho con 

người và vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn thực hiện hậu quả làm bị hại tử vong. 

Tuy nhiên hậu quả làm bị hại tử vong là ngoài sự mong muốn và do lỗi vô ý của bị 

cáo. Do đó khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử có xem xét mức hình phạt 

tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi bị cáo đã thực hiện; đồng thời xem 

xét đến tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định của Bộ luật 

hình sự đối với các tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án, tiền 

sự, tự nguyện khắc phục hậu quả, gia đình bị cáo người thân có công với cách mạng, 

người đại diện cho bị hại có đơn xin bãi nại và xin miễn truy cứu trách nhiệm hình 

sự. Xét thấy không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù và cho bị cáo được 

hưởng án treo theo quy định của Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. Do đó  mức án đối với bị cáo theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là 

có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[4] Về vật chứng: Cần tịch thu tiêu hủy 

01 máy kích cá (sò) bên ngoài có đề chữ MG-9800 

02 đoạn dây điện nối từ máy kích cá, mỗi đoạn dài 60cm 

01 dây điện nối máy kích cá có chiều dài 2m90 

01 dây điện nối cáp dài 5m15(trong đó dây cáp 2m15) 

01 dây điện dài 4m90 



5 

 

01 cây vợt làm bằng tre khô dài 2m80 

Đại diện bị hại: Chị Châu Thị T, L được nhận lại 01 bình ắc quy 50 ampe hiệu 

Đồng Nai; bị cáo N được nhận lại 01 bình ắc quy 100 ampe hiệu Đồng Nai tại Chi 

cục Thi hành án Thị xã Ngã Bãy. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự thỏa thuận của người đại diện của bị 

hại và bị cáo tổng số tiền 150.000.000 đồng. Bị cáo đã bồi thường đủ số tiền 

150.000.000 đồng đại diện bị hại không yêu cầu thêm. Trong đó bị cáo giao trực tiếp 

cho người bị hại 120.000.000 đồng, còn 30.000.000 đồng bị cáo giao nộp tại Cơ 

quan điều tra và đã chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Bảy, đại diện 

người bị hại tiếp tục nhận số tiền 30.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự thị 

xã Ngã Ngã Bảy. 

[6] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo bản án 

theo quy định của pháp luật.  

Ví các lẽ nêu trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn N phạm tội “Vô ý làm chết người”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 98 Bộ luật hình sự năm 1999, điểm b, s, x khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa 

đổi, bổ sung năm 2017.  

Nghị Quyết 41, ngày 20/6/2017, của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N 12 (mười hai) tháng tù, cho bị cáo hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang, giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người được 

hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của 

Luật thi hành án hình sự. 

 Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường đủ số tiền 150.000.000 đồng, 

trong đó bị cáo giao trực tiếp cho người đại diện bị hại 120.000.000 đồng, còn 

30.000.000 đồng đại diện người bị hại chị Châu Thị T, L tiếp tục nhận số tiền 

30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã 

Bảy, tỉnh Hậu Giang. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa 

đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tịch thu tiêu 

hủy:  

01 máy kích cá (sò) bên ngoài có đề chữ MG-9800H. 

02 đoạn dây điện nối từ máy kích cá, mỗi đoạn dài 60cm 

01 dây điện nối máy kích cá có chiều dài 2m90 
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01 dây điện nối cáp dài 5m15(trong đó dây cáp 2m15) 

01 dây điện dài 4m90 

01 cây vợt làm bằng tre khô dài 2m80 

Đại diện bị hại: Chị Châu Thị T, L được nhận lại 01 bình ắc quy 50 ampe hiệu 

Đồng Nai; bị cáo N được nhận lại 01 bình ắc quy 100 ampe hiệu Đồng Nai tại Chi 

cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và 

Điều 23 Nghị Quyết số 326, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội buộc 

bị cáo N phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền làm đơn kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

 

         Nơi nhận:                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Hậu Giang;                                                Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

- Sở Tư Pháp tỉnh Hậu Giang;                              

- Viện KSND thị xã Ngã Bảy; 

- Công an thị xã Ngã Bảy;  

- Chi cục THA thị xã Ngã Bảy; 

- Bị cáo, những người tham gia tố tụng;   

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                                                                              


